
 

 

4.1. Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ hành nghề; Phạm vi hành nghề; Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề cũ

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 
nghề điều chỉnh

Phạm vi hành 
nghề cũ

Phạm vi hành 
nghề điều chỉnh

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh cũ

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh điều 

chỉnh

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

000018/BP-GPHN 000018/BP-GPHN Điều dưỡng - Điều dưỡng - Điều dưỡng viên

783/QĐ-BVYHCT 
ngày 31/5/2024

- Thực hiện kỹ 
thuật chụp phim 

Xquang

- Thực hiện kỹ thuật 
viên chụp phim 
Xquang

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

1 Trần Hữu Hà

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BÌNH PHƯỚC
2. Địa chỉ: Số 21, đường Nguyễn Huệ, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Phụ lục 2

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút, 07 ngày/tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: ĐIỀU CHỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



STT Họ và tên

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh cũ

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh điều 

chỉnh

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác 

(nếu có)

Ghi 
chú

- Bác sĩ khám bệnh, 
chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền;

- Thực hiện kỹ thuật 
Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng cơ bản 

2 Nguyễn Thị 
Túy Lê

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Bác sỹ khám bệnh, 
chữa bệnh bằng Y học 
cổ truyền

- Phụ trách chuyên 
môn khoa Phục hồi 
chức năng;

- Bác sỹ khám chữa 
bệnh  bằng Y cổ 
truyền;

- Thực hiện kỹ thuật 
Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng.

4.2. Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

Số giấy phép hành nghề/ Số chứng 
chỉ hành nghề 

 003109/BP-CCHN ngày 28/3/2016; 

425/QĐ-SYT ngày 13/6/2016

Phạm vi hành nghề 

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền;

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - 
Phục hồi chức năng cơ bản

002994/BP-CCHN ngày 11/11/2015;

70/QĐ-SYT ngày 20/01/2017

Khám bệnh, chữa bệnh  bằng Y học cổ 
truyền

- Khám bệnh, chữa bệnh  bằng Y học 
cổ truyền;

- Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu  
Phục hồi chức năng

003174/BP-CCHN ngày 01/6/2016

1 Nguyễn Thành 
Trung

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6
3 Đinh Thị Ngọc 

Phương



- Phụ trách chuyên 
môn khoa Ngoại tổng 
hợp;

- Bác sỹ khám bệnh, 
chữa bệnh  bằng Y 
học cổ truyền; 

- Thực hiện kỹ thuật 
về Nội soi hậu môn 
ống cứng can thiệp – 
Tiêm xơ búi trĩ

- Phụ trách chuyên 
môn khoa Châm cứu - 
Dưỡng sinh;

- Bác sỹ khám bệnh, 
chữa bệnh  bằng Y 
học cổ truyền; 

- Thực hiện các kỹ 
thuật Phục hồi chức 
năng

- Bác sỹ khám bệnh, 
chữa bệnh  bằng Y 
học cổ truyền; 

- Thực hiện các kỹ 
thuật Phục hồi chức 
năng

- Khám bệnh, chữa bệnh  bằng Y học 
cổ truyền;

- Thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức 
năng

 

3915/BP-CCHN ngày 16/4/2018;

1556/QĐ-BVYHCT ngày 21/12/2020

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

- Khám bệnh, chữa bệnh  bằng Y học 
cổ truyền;

- Thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức 
năng

6 Đỗ Xuân Tuệ
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00' 

Từ thứ 2 đến thứ 6

 3914/BP-CCHN ngày 16/4/2018;

1557/QĐ-BVYHCT ngày 21/12/2020

4 Vương Thị 
Tâm Lành

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

- Khám bệnh, chữa bệnh  bằng Y học 
cổ truyền;

- Thực hiện kỹ thuật về Nội soi hậu 
môn ống cứng can thiệp – Tiêm xơ búi 

trĩ

3724/BP-CCHN ngày 26/10/2017; 

 

661/QĐ-SYT ngày 08/5/2025

5

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Phan Văn 
Nghĩa

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6



- Phụ trách điều 
dưỡng trưởng khoa 
Hồi sức tích cực – 
Chống độc – Khám 
bệnh đa khoa;

- Điều dưỡng viên

- Thực hiện kỹ thuật 
Thủy châm

- Điều dưỡng trưởng 
khoa Ngoại tổng hợp;

- Điều dưỡng viên

9 Đỗ Thị Tuyết 
Nhung

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

- Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ 
nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

- Thực hiện kỹ thuật Thủy châm

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ 
nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7 Đỗ Thị Định
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

5276/BP-CCHN ngày 11/5/2023

 0001593/BP-CCHN ngày 12/5/2014

 

 

 5275/BP-CCHN ngày 11/5/2023

681/QĐ-BVYHCTBP ngày 14/11/2025

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

8 Nguyễn Thị 
Hạnh

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật



- Phụ trách điều 
dưỡng khoa Phục hồi 
chức năng; 

- Điều dưỡng viên;

- Thực hiện các kỹ 
thuật tập luyện thực 
hành chức năng cho 
trẻ bại não;

- Thực hiện các kỹ 
thuật về âm ngữ trị 
liệu nhi.

11 Bùi Thị Lan
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

12 Lê Thị Bé
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

Điều dưỡng

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

- Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ 
nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y;

- Thực hiện các kỹ thuật tập luyện thực 
hành chức năng cho trẻ bại não;

- Thực hiện các kỹ thuật về âm ngữ trị 
liệu nhi.

519/QĐ-SYT ngày 17/8/2015;

1665/QĐ-SYT ngày 23/8/2018

 5295/BP-CCHN;

 000487/BP-GPHN

 0001599/BP-CCHN;

10 Nguyễn Thị 
Ngần

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật



13 Đào Thị Hồng 
Thúy

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

14 Phan Thị Kim 
Oanh

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

- Điều dưỡng viên

- Thực hiện kỹ thuật 
Thủy châm

16 Dương Thị
Hải

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

- Thực hiện kỹ thuật Thủy châm

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ 
nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 
vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

- Điều dưỡng

0001601/BP-CCHN ngày 12/5/2014

000004/BP-GPHN ngày 12/5/2014 

678/QĐ-BVYHCTBP ngày 14/11/2025

0001423/BP-CCHN ngày 30/12/2021 

15

 0001433/BP-CCHN

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Phan Thị Ánh 
Tuyết

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6



- Phụ trách điều 
dưỡng trưởng khoa 
khoa Châm cứu – 
Dưỡng sinh; 

- Điều dưỡng viên

- Thực hiện kỹ thuật 
Thủy châm

18 Lê Thị Vân
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

19 Phạm Thị 
Quỳnh Dung 

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

- Điều dưỡng viên

- Thực hiện kỹ thuật 
Thủy châm

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 
07/20/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

- Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- Điều dưỡng

- Thực hiện kỹ thuật Thủy châm

5274/BP-CCHN ngày 11/5/2023

682/QĐ-BVYHCTBP ngày 14/11/2025

000063/BP-GPHN ngày 26/5/2024

706/QĐ-BVYHCTBP ngày 14/11/2025

003294/BP-CCHN ngày 01/10/2024

 000019/BP-GPHN ngày 03/5/2024 

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nguyễn Thị 
Hòa

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6
17

- Thực hiện kỹ thuật Thủy châm

20 Lê Thị Luyến

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật



21 Lê Thị Hiền
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

- Điều dưỡng viên; 

- Thực hiện các kỹ 
thuật vật lý trị liệu - 
phục hồi chức năng
- Phụ trách điều 
dưỡng trưởng khoa 
Nội tổng hợp; 

- Điều dưỡng viên

- Thực hiện kỹ thuật 
Thủy châm

- Điều dưỡng

- Thực hiện kỹ thuật Thủy châm

4158/BP-CCHN ngày 19/12/2018

000079/BP-GPHN ngày 15/6/2024

708/QĐ-BVYHCTBP ngày 14/11/2025

22
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, 
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng;

- Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu - 
phục hồi chức năng

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

23 Trần Thị Bích 
Tài 

0001594/BP-CCHN ngày 12/5/2014;

536/QĐ-SYT ngày 17/8/2015

Lê Phú Tài



24 Nguyễn Thị 
Mỹ Trâm

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

25 Lê Thị Lan
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

26 Lê Thị Hương
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

- Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ 
nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ 
nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ 
nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

0002811/BP-CCHN ngày 04/10/2021 

003368/BP-CCHN ngày 31/10/2016 

003293/BP-CCHN ngày 04/8/2016 



27 Vũ Thị Ý Nhi
07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6 

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên  

28 Nguyễn Huy 
Mạnh

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến thứ 6

07h00' - 11h30', 
13h30' - 17h00'

Từ thứ 2 đến chủ 
nhật

Điều dưỡng viên

Ghi chú: Bệnh viện sẽ bố trí thời gian nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo đúng quy định của Luật lao động.  

Điều dưỡng

Thực hiện theo Quyết định 
41/2005/QĐBNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

000059/BP-CCHN
ngày 26/4/2012

000091/BP-GPHN ngày 26/6/2024

TP. Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2026
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ 
THUẬT CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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